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GTGT
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1 00074986 1C24TNN 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,977,110 238,169 3,215,279 

2 00000061 1C25TNN 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
7,978,800 638,304 8,617,104 

3 00001413 1C25TNN 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650 381,012 5,143,662 

4 00001414 1C25TNN 03/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650 381,012 5,143,662 

5 00001659 1C25TNN 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
6,906,750 552,540 7,459,290 

6 00001953 1C25TNN 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
12,741,450 1,019,316 13,760,766 

7 00003295 1C25TNN 13/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650 381,012 5,143,662 

8 00003580 1C25TNN 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,762,650 381,012 5,143,662 

9 00005124 1C25TNN 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,144,100 171,528 2,315,628 

10 00005391 1C25TNN 22/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,254 180,980 2,443,234 

11 00007873 1C25TNN 06/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
3,394,065 271,525 3,665,590 

12 00008805 1C25TNN 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,710 181,017 2,443,727 

13 00010647 1C25TNN 17/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,785,990 142,879 1,928,869 

14 00012607 1C25TNN 24/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,710 181,017 2,443,727 

15 00014332 1C25TNN 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,858,040 228,643 3,086,683 

16 00014333 1C25TNN 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,710 181,017 2,443,727 

17 00018829 1C25TNN 01/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,576,534 206,123 2,782,657 

18 00020599 1C25TNN 01/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,190,660 95,253 1,285,913 

19 00021934 1C25TNN 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,381,320 190,506 2,571,826 

20 00000814 1C25TNF 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
(238,132) (19,051) (257,183)

21 00024944 1C25TNN 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
3,512,675 281,014 3,793,689 
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22 00026585 1C25TNN 25/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,608,075 128,646 1,736,721 

23 00028361 1C25TNN 07/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,203,405 176,272 2,379,677 

24 00030010 1C25TNN 14/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,322,015 185,761 2,507,776 

25 00034563 1C25TNN 04/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,726,685 138,135 1,864,820 

26 00037065 1C25TNN 16/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,262,710 181,017 2,443,727 

27 00038828 1C25TNN 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,381,320 190,506 2,571,826 

28 00040799 1C25TNN 01/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,110,580 88,846 1,199,426 

29 00042350 1C25TNN 04/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,488,555 119,084 1,607,639 

30 00042510 1C25TNN 07/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,488,555 119,084 1,607,639 

31 00043856 1C25TNN 11/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,507,820 120,626 1,628,446 

32 00044035 1C25TNN 14/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
5,853,965 468,317 6,322,282 

33 00045487 1C25TNN 18/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,857,590 228,607 3,086,197 

34 00052342 1C25TNN 15/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,608,075 128,646 1,736,721 

35 00052343 1C25TNN 15/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
536,025 42,882 578,907 

36 00054368 1C25TNN 26/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,627,340 130,187 1,757,527 

37 00056578 1C25TNN 04/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,341,280 187,302 2,528,582 

38 00057888 1C25TNN 09/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,627,340 130,187 1,757,527 

39 00063206 1C25TNN 26/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,381,320 190,506 2,571,826 

40 00063209 1C25TNN 26/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,873,910 149,913 2,023,823 

41 00066976 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,646,605 131,728 1,778,333 

42 00071127 1C25TNN 27/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,518,090 121,447 1,639,537 

43 00073015 1C25TNN 03/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,518,090 121,447 1,639,537 

44 00074803 1C25TNN 07/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
1,500,860 120,069 1,620,929 

45 00074902 1C25TNN 10/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
2,446,430 195,714 2,642,144 

46 00075087 1C25TNN 12/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
555,290 44,423 599,713 

47 00079424 1C25TNN 28/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
3,017,000 241,360 3,258,360 

48 00079424 1C25TNN 28/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
411,820 32,946 444,766 

49 00079424 1C25TNN 28/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
(411,820) (32,946) (444,766)

50 00079425 1C25TNN 28/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
3,592,610 287,409 3,880,019 

51 00079425 1C25TNN 28/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
384,510 30,761 415,271 
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52 00079425 1C25TNN 28/11/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
(384,510) (30,761) (415,271)

53 00082474 1C25TNN 10/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
4,554,270 364,342 4,918,612 

54 00085747 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
6,072,360 485,789 6,558,149 

55 00086206 1C25TNN 24/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
6,072,360 485,789 6,558,149 

56 00088161 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG
3,572,205 285,776 3,857,981 

153,183,081 12,254,645 165,437,726

3,063,662 245,093 3,308,755
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